


ĐOÀN CẦN THƠ

THƯỜNG TRỰC HĐND KHÓA XII 

NHIỆM KỲ 2021-2026



ĐOÀN CẦN THƠ

TRÀ KHOL

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY-

CHỦ TỊCH HĐND

(Tổ Đại biểu xã Vĩnh Hải)

Năm sinh: 1967

Quê quán: xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh                       

Châu tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 0918.470.993



ĐOÀN CẦN THƠ

NGUYỄN THỊ HÒA BÌNH

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY-

PHÓ CHỦ TỊCH

(6/2021-11/2021)
(Tổ Đại biểu xã Lai Hòa)

Năm sinh: 1975

Quê quán: Càn Long, Trà Vinh

Điện thoại: 0939.669.691



ĐOÀN CẦN THƠ

LÊ VĂN VUI

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 

THỊ XÃ- PHÓ CHỦ TỊCH HĐND

(11/2021)
(Tổ Đại biểu Phường 2)

Năm sinh: 06/8/1967

Quê quán: Châu Thành, Hậu Giang Điện

thoại: 0913.139.307



ĐOÀN CẦN THƠ

CANG VIỆT THỐNG

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY-

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN KINH TẾ-XÃ HỘI

(Tổ Đại biểu Phường Vĩnh Phước)

Năm sinh: 1963

Quê quán: xã Hoà Đông-thị xã Vĩnh Châu tỉnh 

Sóc Trăng.

Điện thoại: 0988.138.171



ĐOÀN CẦN THƠ

LƯU QUỐC THIỆN

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY-

TRƯỞNG BAN DÂN VẬN-

CHỦ TỊCH UBMTTQ

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC

(Tổ Đại biểu xã Vĩnh Tân)

Năm sinh: 02/7/1965

Quê quán: xã Ngọc Tố-huyện Mỹ Xuyên 

tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 0986.856.848



ĐOÀN CẦN THƠ

PHAN VĂN TUẤN

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY- BÍ 

THƯ ĐẢNG ỦY XÃ VĨNH HẢI

(Tổ Đại biểu xã Hòa Đông)

Năm sinh: 08/02/1977

Quê quán: phường Khánh Hòa-thị xã Vĩnh 

Châu tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 0986.765.331



ĐOÀN CẦN THƠ

NGÔ HÙNG

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY-

BÍ THƯ THỊ ỦY

(Tổ Đại biểu Phường 1)

Năm sinh: 10/3/1974

Quê quán: xã An Ninh huyện Châu Thành 

tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0918.626.553



ĐOÀN CẦN THƠ

NGUYỄN CHÍ TRƯỜNG

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY- BÍ 

THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 1 (Đến 11/2021)

(Tổ Đại biểu Phường 1)

Năm sinh: 1978

Quê quán: thị xã Vĩnh Châu

Điện thoại: 0919.166.885



ĐOÀN CẦN THƠ

LỮ THỊ CẨM TÚ

PHÓ TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ

(Tổ Đại biểu Phường 1)

Năm sinh: 09/01/1975

Quê quán: Phường 1 thị xã Vĩnh Châu 

tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0909.962.126



ĐOÀN CẦN THƠ

HỒ THANH HÙNG

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY- CHỦ TỊCH UBND 

XÃ LAI HÒA

(Tổ Đại biểu xã Lai Hòa)

Năm sinh: 24/3/1965

Quê quán: Lai Hòa, Vĩnh Châu

Điện thoại: 0919.373.010



ĐOÀN CẦN THƠ

TRẦN CHÍ VÂN

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 

THỊ XÃ- PHÓ CHỦ TỊCH UBND

(Tổ Đại biểu xã Lai Hòa)

Năm sinh: 24/3/1965

Quê quán: Lai Hòa, Vĩnh Châu

Điện thoại: 0918.561.517



ĐOÀN CẦN THƠ

SƠN NA VÔNG

PHÓ TRỤ TRÌ CHÙA CHHUÔNG THUM

(Đến năm 2022)

(Tổ Đại biểu xã Lai Hòa)

Năm sinh: 06/9/1992

Quê quán: Lai Hòa, Vĩnh Châu

Điện thoại: 0919.373.010



ĐOÀN CẦN THƠ

TRẦN THANH LUÂN

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG 

BỘ THỊ XÃ- TRƯỞNG PHÒNG 

NỘI VỤ

(Tổ Đại biểu xã Vĩnh Tân)

Năm sinh: 

Quê quán: Vĩnh Tân thị xã Vĩnh Châu 

tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 0916.604.123



ĐOÀN CẦN THƠ

LÊ THỊ MƯỜI

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG 

BỘ THỊ XÃ- CHỦ TỊCH HỘI LIÊN 

HIỆP PHỤ NỮ
(Tổ Đại biểu xã Vĩnh Tân)

Năm sinh: 19/5/1976

Quê quán: xã An Lĩnh huyện Tuy An,  tỉnh 

Phú Yên.

Điện thoại: 0977.747.818



ĐOÀN CẦN THƠ

TRẦN VĂN TẢNG

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH UBND 

PHƯỜNG VĨNH PHƯỚC

(Tổ Đại biểu phường Vĩnh Phước)

Năm sinh: 01/12/1968

Quê quán: Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Điện thoại: 0918.693.154



ĐOÀN CẦN THƠ

PHAN VĂN ĐÊ

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 

THỊ XÃ- PHÓ TRƯỞNG BAN DÂN VẬN 

THỊ ỦY

(Tổ Đại biểu phường Vĩnh Phước)

Năm sinh: 03/7/1965

Quê quán: xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên tỉnh 

Sóc Trăng

Điện thoại: 0973.219.927



ĐOÀN CẦN THƠ

TRẦN NHUẬN THANH LIÊM

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDNN, GDTX

THỊ XÃ VĨNH CHÂU

(Tổ Đại biểu phường Vĩnh Phước)

Năm sinh: 1972

Quê quán: Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, 

Sóc Trăng.

Điện thoại: 0976.070.700



ĐOÀN CẦN THƠ

TRẦN THỊ HỒNG PHƯƠNG

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG 

BỘ THỊ XÃ- TRƯỞNG PHÒNG TÀI 

CHÍNH-KẾ HOẠCH

(Tổ Trưởng Tổ Đại biểu phường Khánh 

Hòa)

Năm sinh: 21/5/1981

Quê quán: Khánh Hòa, Vĩnh Châu, 

Sóc Trăng.

Điện thoại: 0919.898.464



ĐOÀN CẦN THƠ

TRẦN KIM HUY

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 

THỊ XÃ- TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH-

KẾ HOẠCH (Đến 11/2021)

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

(Tổ Đại biểu phường Khánh Hòa)

Năm sinh: 05/01/1985

Quê quán: Hòa Đông, Vĩnh Châu, 

Sóc Trăng..

Điện thoại: 0978.094.898



ĐOÀN CẦN THƠ

PHẠM HỒNG PHƯỚC

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 

THỊ XÃ-P TRƯỞNG CÔNG AN THỊ XÃ

(Tổ Đại biểu phường Khánh Hòa)

Năm sinh: 29/3/1976

Quê quán: Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Điện thoại: 0985.856.909



ĐOÀN CẦN THƠ

LÂM NGỌC DẪN

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 

XÃ LẠC HÒA

(Tổ Đại biểu xã Hòa Đông)

Năm sinh: 01/5/1975

Quê quán: Hòa Đông,Vĩnh Châu, 

Sóc Trăng.

Điện thoại: 0969.506.066



ĐOÀN CẦN THƠ

TRẦN THỊ NƯƠL

PHÓ TRƯỞNG BAN DÂN TỘC HĐND 

(Tổ Đại biểu xã Hòa Đông)

Năm sinh: 1970

Quê quán: Hòa Đông,Vĩnh Châu, Sóc Trăng.

Điện thoại: 0337.061.868



NGUYỄN THÚY HUYÊN

ỦY VIÊN BTV THỊ ỦY- BÍ THƯ ĐẢNG 

ỦY- CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 2

(Tổ Đại biểu Phường 2)

Năm sinh: 03/5/1978

Quê quán: Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, 

Sóc Trăng

Điện thoại: 0917.238.142



TRIỆU NGỌC DIỄM

ỦY VIÊN BTV THỊ ỦY

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

UBND THỊ XÃ (11/2021)

(Tổ Đại biểu Phường 2)

Chức vụ hiện tại: UV.BCH Trung ương

Đoàn, 

Bí thư Tỉnh đoàn

Năm sinh: 02/02/1985

Quê quán: Phú Mỹ, Mỹ Tú, Sóc Trăng.

Điện thoại: 0939.810.509



LƯU HẠNH

PHÓ TRỤ TRÌ CHÙA SALAPOTHI 

(Đến năm 2023)

THƯ KÝ CHI HỘI đOÀN KẾT SƯ SÃI 

YÊU NƯỚC THỊ XÃ VĨNH CHÂU

(Tổ Đại biểu Phường 2)

Năm sinh: 06/06/1986

Quê quán: Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, 

tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 0974.434.840



ĐOÀN CẦN THƠ

PHẠM THỊ CẨM TÚ

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 

THỊ XÃ- TRƯỞNG PHÒNG 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tổ Đại biểu Phường 2)

Năm sinh: 15/01/1975

Quê quán: Hòa Tú, Mỹ Xuyên,  

Sóc Trăng.

Điện thoại: 0982.691.922



ĐOÀN CẦN THƠ

LÊ VĂN PHẢI
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY 

(Đến 2021)
PHÓ CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH SÓC TRĂNG

( Tổ Đại biểu xã Lạc Hòa)

Năm sinh: 1966

Quê quán: Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, 

Sóc Trăng

Điện thoại: 0919.703.299



ĐOÀN CẦN THƠ

NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG 

PHÓ TRƯỞNG BAN KINH TẾ-XÃ HỘI 

( Tổ Đại biểu xã Lạc Hòa)

Năm sinh: 04/5/1980

Quê quán: Gia Hòa 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Điện thoại: 0834.585.605



ĐOÀN CẦN THƠ

TRƯƠNG VĂN VŨ 

TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA-VÀ THÔNG 

TIN 

( Tổ Đại biểu xã Lạc Hòa)

Năm sinh: 21/3/1981

Quê quán: Lạc Hòa, Vĩnh Châu

Điện thoại: 0918.077.550



ĐOÀN CẦN THƠ

TRẦN VĂN THANH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG-

TB VÀ XH 

( Tổ Đại biểu xã Vĩnh Hải)

Năm sinh: 19/5/1969

Quê quán: Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, 

Sóc Trăng

Điện thoại: 0377.353.327



ĐOÀN CẦN THƠ

LÊ DUY ĐỆ

TRƯỞNG ĐỒN BIÊN PHÒNG VĨNH 

HẢI 

( Tổ Đại biểu xã Vĩnh Hải)

Năm sinh: 11/10/1979

Quê quán: Giao An, Giao Thủy, Nam 

Định

Điện thoại: 0914.900.033



ĐOÀN CẦN THƠ

NGUYỄN MINH CHÍ

P BÍ THƯ ĐẢNG ỦY- CHỦ TỊCH UBND 

XÃ VĨNH HẢI

( Tổ Đại biểu xã Vĩnh Hải)

Năm sinh: 01/11/1982

Quê quán: Khóm 2, Phường 1, Vĩnh

Châu, Sóc Trăng

Điện thoại: 090.272.0667



ĐOÀN CẦN THƠ

CHÂU NGỌC HẢI

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Tổ Đại biểu xã Vĩnh Hải)

Năm sinh: 1958

Quê quán: Khánh Hòa, Vĩnh Châu

Điện thoại: 090.282.9717



ĐOÀN CẦN THƠ

TRẦN HOÀNG TRUNG

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 

THỊ XÃ - BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ VĨNH 

HIỆP

( Tổ Đại biểu xã Vĩnh Hiệp)

Năm sinh: 01/01/1968

Quê quán: Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc

Trăng.

Điện thoại: 0918.402.731



ĐOÀN CẦN THƠ

TRẦN HOÀNG THẮNG

PHÓ BÍ THƯ THỊ ỦY- CHỦ TỊCH UBND 

THỊ XÃ VĨNH CHÂU (Đến 2021)

( Tổ Đại biểu xã Vĩnh Hiệp)

Năm sinh: 01/11/1964

Quê quán: Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc      

Trăng

Điện thoại: 0913.983.161



MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG 


